
STT Tên CHGD Địa chỉ  Số ĐT Thời gian làm việc  

Tên 

phường/

xã 

Quận/huyện  

1 
CHGD 366 

Ngọc Lâm 

Số 366 Ngọc 

Lâm, Ngọc 

Lâm, Long 

Biên, Hà 

Nội 

024.38736699 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Sáu: Từ 7h30-18h 

- Thứ Bảy, Chủ nhật, 

ngày lễ: 

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

Phường 

Ngọc 

Lâm 

Quận Long 

Biên 

2 
CHGD Ngô 

Gia Tự 

Số 135 Ngô 

Gia Tự, Đức 

Giang, Long 

Biên, Hà 

Nội 

024.32127686 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Bảy:  

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

- Nghỉ Chủ nhật và 

các ngày lễ Tết theo 

quy định 

Phường 

Đức 

Giang 

Quận Long 

Biên 

3 

CHGD 197 

Nguyễn Đức 

Thuận 

Số 197 

Nguyễn Đức 

Thuận, Trâu 

Quì, Gia 

Lâm, Hà Nội 

024.38761555 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Sáu: Từ 7h30-18h 

- Thứ Bảy, Chủ nhật, 

ngày lễ: 

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

TT Trâu 

Quỳ  

Huyện Gia 

Lâm 

4 
CHGD 604 

Hà Huy Tập 

Số 604 Hà 

Huy Tập, TT 

Yên Viên, 

Gia Lâm, Hà 

Nội 

024.36992266 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Bảy:  

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

- Nghỉ Chủ nhật và 

TT Yên 

Viên 

Huyện Gia 

Lâm 



STT Tên CHGD Địa chỉ  Số ĐT Thời gian làm việc  

Tên 

phường/

xã 

Quận/huyện  

các ngày lễ Tết theo 

quy định 

5 

CHGD 

VINHOMES 

OCEANPAR

K 

SP.02-02 

Đường San 

Hô 2A, KĐT 

Vinhomes 

Ocean Park 

024.37714888 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Bảy:  

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

- Nghỉ Chủ nhật và 

các ngày lễ Tết theo 

quy định 

Đa Tốn 
Huyện Gia 

Lâm 

6 

CHGD 75 

Đinh Tiên 

Hoàng 

Số 75 A/B 

Đinh Tiên 

Hoàng, 

Tràng Tiền, 

Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

024.38254320 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Sáu: Từ 7h30-18h 

- Thứ Bảy, Chủ nhật, 

ngày lễ: 

+Sáng: Từ 8h-12h 

+Chiều: Từ 13h-17h 

Phường 

Tràng 

Tiền 

Quận Hoàn 

Kiếm 

7 

CHGD số 10 

Tạ Quang 

Bửu 

Số 10 Tạ 

Quang Bửu, 

Bách Khoa, 

Hai Bà 

Trưng, Hà 

Nội 

024.36231199 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Sáu: Từ 7h30-18h 

- Thứ Bảy, Chủ nhật, 

ngày lễ: 

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

Phường 

Bách 

Khoa 

Quận Hai Bà 

Trưng 



STT Tên CHGD Địa chỉ  Số ĐT Thời gian làm việc  

Tên 

phường/

xã 

Quận/huyện  

8 
CHGD 

TimeCity 

Tầng 2 T4 

Chung cư 

Time City, 

Vĩnh Tuy, 

Hai Bà 

Trưng, Hà 

Nội 

024.39751080 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Bảy:  

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều Từ 13h-17h 

- Nghỉ Chủ nhật và 

các ngày lễ Tết theo 

quy định 

Phường 

Vĩnh 

Tuy 

Quận Hai Bà 

Trưng 

9 

CHGD số 

811 Giải 

Phóng 

Số 811 Giải 

Phóng, Giáp 

Bát, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

024.38334489 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Sáu: Từ 7h30-18h 

- Thứ Bảy, Chủ nhật, 

ngày lễ: 

+Sáng: Từ 8h-12h 

+Chiều: Từ 13h-17h 

Phường 

Giáp Bát  

Quận Hoàng 

Mai 

10 
CHGD 171 

Mai Hắc Đế 

Số 171 Mai 

Hắc Đế, Lê 

Đại Hành, 

Hai Bà 

Trưng, Hà 

Nội 

024.39749768 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Sáu: Từ 7h30-18h 

- Thứ Bảy, Chủ nhật, 

ngày lễ: 

+Sáng: Từ 8h-12h 

+Chiều: Từ 13h-17h 

Phường 

Lê Đại 

Hành 

Quận Hai Bà 

Trưng 

11 
CHGD 161 

Ngọc Hồi 

Khu đô thị 

Pháp Vân, 

ngõ 161 

Ngọc Hồi, 

Hoàng Liệt, 

024.36283737 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Bảy:  

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

- Nghỉ Chủ nhật và 

Phường 

Hoàng 

Liệt 

Quận Hoàng 

Mai 



STT Tên CHGD Địa chỉ  Số ĐT Thời gian làm việc  

Tên 

phường/

xã 

Quận/huyện  

Hoàng Mai, 

Hà Nội  

các ngày lễ Tết theo 

quy định 

12 
CHGD 22 

Đông Các 

Số 22 Đông 

Các (số 5 Ô 

Chợ Dừa), Ô 

Chợ Dừa, 

Đống Đa, 

Hà Nội 

024.37764767 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Sáu: Từ 7h30-18h 

- Thứ Bảy, Chủ nhật, 

ngày lễ: 

+Sáng: Từ 08h-12h 

+Chiều: Từ 13h-17h 

Phường 

Ô chợ 

dừa  

Quận Đống 

Đa 

13 
CHGD 297 

Tây Sơn 

Số 297 Tây 

Sơn, Ngã Tư 

Sở, Đống 

Đa, Hà Nội 

024.35641426 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Sáu: Từ 7h30-18h 

- Thứ Bảy, Chủ nhật, 

ngày lễ: 

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

Phường 

Ngã Tư 

Sở  

Quận Đống 

Đa 

14 
CHGD 51Vũ 

Trọng Phụng 

Số 51 Vũ 

Trọng 

Phụng, 

Thanh Xuân 

Trung, 

Thanh Xuân, 

Hà Nội 

024.35581545 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Sáu: Từ 7h30-18h 

- Thứ Bảy, Chủ nhật, 

ngày lễ: 

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

Phường 

Thanh 

Xuân 

Trung  

Quận Thanh 

Xuân 



STT Tên CHGD Địa chỉ  Số ĐT Thời gian làm việc  

Tên 

phường/

xã 

Quận/huyện  

15 
CHGD 138 

Trung Kính 

Số 138 

Trung Kính, 

Yên Hòa, 

Cầu Giấy, 

Hà Nội 

024.37690271/

72 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Sáu: Từ 7h30-18h 

- Thứ Bảy, Chủ nhật, 

ngày lễ: 

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

Phường 

Yên Hòa 

Quận Cầu 

Giấy 

16 

CHGD 49 

Nguyễn Thái 

Học  

Số 49 

Nguyễn Thái 

Học, Điện 

Biên, Ba 

Đình,  Hà 

Nội 

024.37476483 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Sáu: Từ 07h30-18h 

- Thứ Bảy, Chủ nhật, 

ngày lễ: 

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

Phường 

Điện 

Biên 

Quận Ba 

Đình  

17 
CHGD 165 

Cầu Giấy 

Số 165 Cầu 

Giấy, Quan 

Hoa, Cầu 

Giấy, Hà 

Nội 

024.32262258 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Sáu: Từ 7h30-18h 

- Thứ Bảy, Chủ nhật, 

ngày lễ: 

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

Phường 

Quan 

Hoa 

Quận Cầu 

Giấy  

18 
CHGD Tòa 

nhà Internet 

Tòa nhà 

Intertnet, 

Phố Nguyễn 

Phong Sắc 

(Lô 2A Làng 

Quốc Tế 

Thăng Long, 

024.37939455/

56 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Bảy:  

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

- Nghỉ Chủ nhật và 

các ngày lễ Tết theo 

quy định 

Phường 

Dịch 

Vọng 

Quận Cầu 

Giấy  



STT Tên CHGD Địa chỉ  Số ĐT Thời gian làm việc  

Tên 

phường/

xã 

Quận/huyện  

đường A2, 

Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, 

Hà Nội) 

19 

CHGD 57 

Huỳnh Thúc 

Kháng 

Số 57A 

Huỳnh Thúc 

Kháng, Láng 

Hạ, Đống 

Đa, Hà Nội  

024.37731188 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Sáu: Từ 7h30-18h 

- Thứ Bảy, Chủ nhật, 

ngày lễ: 

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

Phường 

Láng Hạ 

Quận Đống 

Đa  

20 

CHGD 97 

Nguyễn Chí 

Thanh 

Số 97 

Nguyễn Chí 

Thanh, Láng 

Hạ, Đống 

Đa, Hà Nội 

024.37738773 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Sáu: Từ 7h30-18h 

- Thứ Bảy, Chủ nhật, 

ngày lễ: 

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

Phường 

Láng Hạ 

Quận Đống 

Đa 

21 
CHGD TT 

Sóc Sơn  

Số 22, tổ 11 

thị trấn Sóc 

Sơn, Hà Nội 

024.35955656 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Bảy:  

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

- Nghỉ Chủ nhật và 

các ngày lễ Tết theo 

quy định 

Thị trấn 

Sóc Sơn 

Huyện Sóc 

Sơn  



STT Tên CHGD Địa chỉ  Số ĐT Thời gian làm việc  

Tên 

phường/

xã 

Quận/huyện  

22 
CHGD Mê 

Linh 

Ngã 3 

Thường Lệ, 

Đại Thịnh, 

Mê Linh, Hà 

Nội 

024.35252399 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Bảy:  

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

- Nghỉ Chủ nhật và 

các ngày lễ Tết theo 

quy định 

Xã Đại 

Thịnh 

Huyện Mê 

Linh 

23 
CHGD Chi 

Đông 

Tổ dân phố 

1, Thị trấn 

Chi Đông, 

Mê Linh, Hà 

Nội 

024.32161969 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Bảy:  

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

- Nghỉ Chủ nhật và 

các ngày lễ Tết theo 

quy định 

Xã Chi 

Đông 

Huyện Mê 

Linh 

24 
CHGD Đông 

Hội 

X2 Đường 

Đông Hội, 

Thôn Đông 

Trù, xã 

Đông Hội, 

Đông Anh, 

Hà Nội 

024.36527147 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Sáu: Từ 7h30-18h 

- Thứ Bảy, Chủ nhật, 

ngày lễ: 

+ Sáng: Từ 8h-12h  

+Chiều: Từ 13h-17h 

Xã Đông 

Hội 

Huyện Đông 

Anh 



STT Tên CHGD Địa chỉ  Số ĐT Thời gian làm việc  

Tên 

phường/

xã 

Quận/huyện  

25 

CHGD thị 

trấn Đông 

Anh 

Số 201 tổ 3 

thị trấn 

Đông Anh, 

Hà Nội 

024.39503595 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Sáu: Từ 7h30-18h 

- Thứ Bảy, Chủ nhật, 

ngày lễ: 

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

TT Đông 

Anh 

Huyện Đông 

Anh 

26 
CHGD Cầu 

Bươu 

Số 8 KTT Xí 

nghiệp Mạ 

Kim, Đường 

Phan Trọng 

Tuệ, Thanh 

Liệt, Thanh 

Trì, Hà Nội 

024.32222988 

- Từ thứ Hai đến Thứ 

bảy:  

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

- Nghỉ Chủ nhật và 

các ngày Lễ Tết theo 

quy định 

Xã Đông 

Mỹ 

Huyện Thanh 

Trì  

27 
CHGD 

Thường Tín 

Số 85 Trần 

Phú, Thị trấn 

Thường Tín, 

Huyện 

Thường Tín, 

Hà Nội 

024.33853686 

- Từ Thứ Hai đến 

Thứ Bảy:  

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

- Nghỉ Chủ nhật và 

các ngày lễ Tết theo 

quy định 

TT 

Thường 

Tín 

Huyện 

Thường Tín 



STT Tên CHGD Địa chỉ  Số ĐT Thời gian làm việc  

Tên 

phường/

xã 

Quận/huyện  

28 
CHGD Phú 

Xuyên 

Số 61 tiểu 

khu Thao 

Chính, thị 

trấn Phú 

Xuyên, 

huyện Phú 

Xuyên, Hà 

Nội 

024.33859859 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Bảy:  

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

Nghỉ Chủ nhật và các 

ngày lễ Tết theo quy 

định 

TT Phú 

Xuyên 

Huyện Phú 

Xuyên 

29 
CHGD Thanh 

Oai 

Số 26 tổ 1 

thị trấn Kim 

Bài, Thanh 

Oai, Hà Nội 

024.33242024 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Bảy:  

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

- Nghỉ Chủ nhật và 

các ngày lễ Tết theo 

quy định 

TT Kim 

Bài 

Huyện Thanh 

Oai 

30 
CHGD Ứng 

Hòa 

153 Lê Lợi, 

Vân Đình, 

Ứng Hòa, 

Hà Nội 

024.33883676 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Bảy:  

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

- Nghỉ Chủ nhật và 

các ngày lễ Tết theo 

quy định 

TT Vân 

Đình 

Huyện Ứng 

Hòa  



STT Tên CHGD Địa chỉ  Số ĐT Thời gian làm việc  

Tên 

phường/

xã 

Quận/huyện  

31 
CHGD Mỹ 

Đức  

Số 37 Phố 

Đại Đồng, 

Thị trấn Đại 

Nghĩa, 

Huyện Mỹ 

Đức, Hà Nội 

024.33745745 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Bảy:  

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

- Nghỉ Chủ nhật và 

các ngày lễ Tết theo 

quy định 

Thị Trấn 

Đại 

Nghĩa 

Huyện Mỹ 

Đức  

32 
CHGD Đông 

Mỹ  

Số 17  Đông 

Mỹ, Thanh 

Trì, Hà Nội 

2433734316 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Bảy:  

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

- Nghỉ Chủ nhật và 

các ngày lễ Tết theo 

quy định 

Xã Đông 

Mỹ 

Huyện Thanh 

Trì  

33 
CHGD 

Nguyễn Trãi 

Số 1 Nguyễn 

Trãi, 

Nguyễn 

Trãi, Hà 

Đông, Hà 

Nội 

024.33554888 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Sáu: Từ 7h30-18h 

- Thứ Bảy, Chủ nhật, 

ngày Lễ: 

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

Phường 

Nguyễn 

Trãi 

Quận Hà 

Đông 



STT Tên CHGD Địa chỉ  Số ĐT Thời gian làm việc  

Tên 

phường/

xã 

Quận/huyện  

34 

CHGD 

Đường Mới 

Quốc oai 

Đường Mới, 

Quốc Oai, 

Hà Nội (Ngã 

5 đầu xã 

Thạch Thán) 

024.33843779 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Bảy:  

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

- Nghỉ Chủ nhật và 

các ngày lễ Tết theo 

quy định 

TT Quốc 

Oai 

Huyện Quốc 

Oai  

35 
CHGD Hòa 

Thạch 

Long Phú, 

Hòa Thạch, 

Quốc Oai, 

Hà Nội 

024.32007733 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Bảy:  

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

- Nghỉ Chủ nhật và 

các ngày lễ Tết theo 

quy định 

Xã Ngọc 

Hồi 

Huyện Thanh 

Trì  

36 
CHGD Hoài 

Đức 

Khu 6, Thị 

trấn Trạm 

Trôi, huyện 

Hoài Đức, 

TP Hà Nội 

024.33994831 

- Từ Thứ hai đến thứ 

Bảy:  

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

- Nghỉ Chủ nhật và 

các ngày lễ Tết theo 

quy định 

TT Trạm 

Trôi 

Huyện Hoài 

Đức  



STT Tên CHGD Địa chỉ  Số ĐT Thời gian làm việc  

Tên 

phường/

xã 

Quận/huyện  

37 
CHGD Ngãi 

Cầu 

Ngãi Cầu, 

An Khánh, 

Hoài Đức, 

Hà Nội 

024.33880066 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Bảy:  

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

- Nghỉ Chủ nhật và 

các ngày lễ Tết theo 

quy định 

Xã An 

Khánh 

Huyện Hoài 

Đức  

38 
CHGD Chúc 

Sơn  

Khu đấu giá 

Xóm Nội, 

Chúc Sơn, 

Chương Mỹ, 

Hà Nội 

024.33716269 

- Từ thứ hai đến thứ 

Bảy:  

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

- Nghỉ Chủ nhật và 

các ngày lễ Tết theo 

quy định 

Thị Trấn 

Chúc 

Sơn 

Huyện 

Chương Mỹ  

39 
CHGD Xuân 

Mai 

Số 57 Tổ 3 

Tân Bình, 

Xuân Mai, 

Chương Mỹ,  

Hà Nội 

024.33725123 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Bảy:  

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

- Nghỉ Chủ nhật và 

các ngày lễ Tết theo 

quy định 

TT Xuân 

Mai 

Huyện 

Chương Mỹ  



STT Tên CHGD Địa chỉ  Số ĐT Thời gian làm việc  

Tên 

phường/

xã 

Quận/huyện  

40 

CHGD số 1 

Phùng Khắc 

Khoan Sơn 

Tây 

Số 1 Phùng 

Khắc 

Khoan, 

Quang 

Trung, Sơn 

Tây, Hà Nội 

024.33618699 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Sáu: Từ 7h30-18h 

- Thứ Bảy, Chủ nhật, 

ngày lễ: 

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

Phường 

Quang 

Trung 

Thị xã Sơn 

Tây 

41 CHGD Ba Vì 

Thôn Vân 

Trai, Thị 

trấn Tây 

Đằng, Ba 

Vì, Hà Nội 

024.33960919 

- Từ Thứ hai đến thứ 

Bảy:  

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

- Nghỉ Chủ nhật và 

các ngày lễ Tết theo 

quy định 

Thị 

trấnTây 

Đằng 

Huyện Ba Vì  

42 
CHGD Đan 

Phượng  

Số 248 Tây 

Sơn, Thị 

trấn Phùng, 

Đan 

Phượng, Hà 

Nội 

024.33886262 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Bảy:  

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

- Nghỉ Chủ nhật và 

các ngày lễ Tết theo 

quy định 

TT 

Phùng 

Huyện Đan 

Phươṇg 



STT Tên CHGD Địa chỉ  Số ĐT Thời gian làm việc  

Tên 

phường/

xã 

Quận/huyện  

43 
CHGD Phúc 

Thọ 

Phố Gạch, 

Phúc Thọ, 

Hà Nội 

(Cụm 8 Đối 

diện cây 

xăng) 

024.33643666 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Bảy:  

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

- Nghỉ Chủ nhật và 

các ngày lễ Tết theo 

quy định 

TT Phúc 

Thọ 

Huyện Phúc 

Thọ 

44 
CHGD Thạch 

Thất 

Số 103, 

đường 419 

khu phố 

Đồng Cam, 

thị trấn Liên 

Quan, Thạch 

Thất, Hà Nội 

024.33842828 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Bảy:  

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

- Nghỉ Chủ nhật và 

các ngày lễ Tết theo 

quy định 

TT Liên 

Quan 

Huyện Thạch 

Thất  

45 
CHGD Hòa 

Lạc 

Thôn 4, 

Thạch Hòa, 

Thạch Thất, 

Hà Nội 

024.3598.1666 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Bảy:  

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

- Nghỉ Chủ nhật và 

các ngày lễ Tết theo 

quy định 

Xã 

Thạch 

Hòa 

Huyện Thạch 

Thất  



STT Tên CHGD Địa chỉ  Số ĐT Thời gian làm việc  

Tên 

phường/

xã 

Quận/huyện  

46 
CHGD 30 

Phạm Hùng 

Số 30 Phạm 

Hùng (số 2 

Trần Văn 

Lai) phường 

Mỹ Đình 

quận Nam 

Từ Liêm Hà 

Nội 

0243. 868 7755 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Sáu: Từ 7h30-18h 

- Thứ Bảy, Chủ Nhật, 

ngày lễ: 

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+Chiều: Từ 13h-17h 

Phường 

Mỹ Đình 

Quận Nam Từ 

Liêm 

47 

CHGD 36 

Phạm Văn 

Đồng 

Ngõ 641 Số 

36 Phạm 

Văn Đồng, 

Cổ Nhuế 1, 

Bắc Từ 

Liêm, Hà 

Nội 

0243.755 6898 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Sáu: Từ 7h30-18h 

- Thứ Bảy, Chủ nhật, 

ngày Lễ: 

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

Phường 

Xuân 

Đỉnh 

Quận Bắc Từ 

Liêm 

48 
CHGD CT1 

Mễ Trì 

CT1 Mễ Trì 

Thượng, Mễ 

Trì, Nam Từ 

Liêm, Hà 

Nội 

0243.788 6789 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Bảy:  

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

- Nghỉ Chủ nhật và 

các ngày lễ Tết theo 

quy định 

Phường 

Mễ Trì  

Quận Nam Từ 

Liêm 



STT Tên CHGD Địa chỉ  Số ĐT Thời gian làm việc  

Tên 

phường/

xã 

Quận/huyện  

49 

CHGD 664 

Lạc Long 

Quân 

Số 664 Lạc 

Long Quân, 

Nhật Tân, 

Tây Hồ, Hà 

Nội 

0243. 7735 888 

- Từ thứ Hai đến Thứ 

Sáu: Từ 7h30-18h 

- Thứ Bảy, Chủ Nhật, 

ngày lễ: 

+ Sáng: Từ 8h-12h00 

+ Chiều: Từ 13h-

17h00 

Phường 

Nhật 

Tân 

Quận Tây Hồ  

50 
CHGD 79 

Thụy Khuê  

79 Phố Thụy 

Khuê, 

Phường 

Thụy Khuê, 

Quận Tây 

Hồ, Thành 

phố Hà Nội 

 

- Từ thứ Hai đến thứ 

Bảy:  

+ Sáng: Từ 8h-12h 

+ Chiều: Từ 13h-17h 

Nghỉ Chủ nhật và các 

ngày lễ Tết theo quy 

định 

Phường 

Thụy 

Khuê 

Quận Tây Hồ  

 

 


